
Mã SV Tên năm học học kỳ Họ lót Tên Hiện diện SV Ghi chú

3118190033 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Hồ Ngọc Linh Huyền 2 buộc thôi học từ HKI, 2021 - 2022

3117410096 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Hồ Văn Huy 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3118160007 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Lữ Gia Hân 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3118360059 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Nguyễn Trần Thảo My 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3119330002 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Nguyễn Bùi Xuân An 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3119380057 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Thúy Đạt 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3119380136 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Phan Hoàng Khánh Linh 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3119410025 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Giang Quí Bảo 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3119411040 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Nguyễn Vũ Thành Nam 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3119430021 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Trần Thị Ngọc Diễm 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120190109 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Trần Thị Anh Thư 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120320038 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120340050 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Đinh Nguyễn Thành Tài 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120350147 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Trần Anh Nhân 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120380058 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Lê Phúc Cương Anh 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120410075 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Nguyễn Quốc Cường 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120410205 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Lê Quốc Khang Huy 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120410303 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Thái Chánh Luân 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120410323 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Lê Tuấn Minh 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120410381 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Trần Thanh Nhựt 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120410555 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Ngô Hải Triều 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120411031 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Nguyễn Ngọc Cầm 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120411061 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Phạm Nguyễn Thanh Hiếu 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120411090 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Trần Trung Lộc 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120411156 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Phan Thanh Toàn 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120420363 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Lưu Đức Quyền 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022

3120420589 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Nguyễn Hồng Yến 1 bị tạm dừng HKI, 2021 - 2022


